
Đvt: đồng
Ngày Thu Chi Tồn

2,503,811,837
01-09-15 Chị DTHa CMTX T9 500,000 2,504,311,837
01-09-15 Chị Lan Quan 3 ủng hộ KTX 500,000 2,504,811,837
01-09-15 Chị Mỹ Linh - Cao Thắng , Q.3 Ủng hộ KTX 1,000,000 2,505,811,837
01-09-15 Chị Nguyen Thi Thuy Linh ủng hộ KTX 200,000 2,506,011,837
01-09-15 Chi phí ngày 01/09/2015 1,270,000 2,504,741,837
01-09-15 Chị Trâm Anh - Cao Thắng Q.3 ủng hộ KTX 1,000,000 2,505,741,837
01-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/9/15 (337 ph) 674,000 2,506,415,837
02-09-15 Anh Duy Tùng - Nguyễn Đình Chiểu , Q.3 ủng hộ KTX 1,000,000 2,507,415,837
02-09-15 Chị kimnhut CMTX T9 200,000 2,507,615,837
02-09-15 Chị Lê Bích Ngọc - Minh Phụng , Q.11 ủng hộ KTX 500,000 2,508,115,837
03-09-15 Anh Phúc ủng hộ KTX 500,000 2,508,615,837
03-09-15 Bác Huỳnh Quan Hùng ủng hộ KTX 1,000,000 2,509,615,837
03-09-15 Cô Bé - Tô Hiến Thành , Q.10 Ủng hộ KTX 500,000 2,510,115,837
03-09-15 Chị Nga Hoan ủng hộ KTX 5,000,000 2,515,115,837
03-09-15 Chi phí ngày 03/09/2015 2,242,000 2,512,873,837
03-09-15 Nhóm Vietrunners ủng hộ KTX 5,054,000 2,517,927,837
03-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/9/15 (369ph) 738,000 2,518,665,837
04-09-15 Nhóm sinh viên ĐHKT (Cháu Tường đại diện) ủng hộ KTX 480,000 2,519,145,837
05-09-15 Anh Hiếu , Anh Quang , Anh Luân ủng hộ KTX 25,000 2,519,170,837
05-09-15 Anh Trần Phước Lương - Q.5 ủng hộ KTX 3,000,000 2,522,170,837
05-09-15 Chi phí ngày 05/09/2015 649,000 2,521,521,837
05-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/9/15 (359ph) 718,000 2,522,239,837
07-09-15 Anh Minh ủng hộ KTX 1,000,000 2,523,239,837
07-09-15 Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX 1,000,000 2,524,239,837
07-09-15 Gia đình anh Kỳ ủng hộ KTX 500,000 2,524,739,837
07-09-15 Lãi STK 6 THÁNG (24/2/15 đến 24/8/15) 31,384,000 2,556,123,837
07-09-15 Lãi T8 STK 1Tháng 560,319 2,556,684,156
08-09-15 Anh Lý Văn Bảy , Q.Phú Nhuận ủng hộ KTX 1,000,000 2,557,684,156
08-09-15 Anh Tăng Quân Nam Ủng hộ KTX 1,000,000 2,558,684,156
08-09-15 Chi phí ngày 08/09/2015 2,648,000 2,556,036,156
08-09-15 Gia đình anh Đỗ Văn Đức , Q.bình Thạnh ủng hộ KTX 500,000 2,556,536,156
08-09-15 Nhóm Sưởi Ấm CMTX T9 1,000,000 2,557,536,156
08-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/9/15 (347ph) 694,000 2,558,230,156

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ SÀI GÒN THÁNG 09/2015

Chi Tiết
Tồn tháng 08/2015



Ngày Thu Chi Tồn
10-09-15 Anh Lại Anh Việt , Q.10 ủng hộ KTX 300,000 2,558,530,156
10-09-15 Anh Lại Việt Phong , Q.10 ủng hộ KTX 300,000 2,558,830,156
10-09-15 Anh Lại Việt Phương , Q.10 ủng hộ KTX 200,000 2,559,030,156
10-09-15 Anh Nguyễn Đức Khôi Nguyên, Mỹ ủng hộ KTX 300,000 2,559,330,156
10-09-15 Chị Bùi Thị Sen , anh Pham Hòang Linh ủng hộ KTX 2,000,000 2,561,330,156
10-09-15 Chị Mai , Xóm củi ủng hộ KTX 2,000,000 2,563,330,156
10-09-15 Chi phí ngày 10/09/2015 2,665,000 2,560,665,156
10-09-15 Chú Nguyễn Đức Quân , Mỹ ủng hộ KTX 500,000 2,561,165,156
10-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/9/15 (355ph) 710,000 2,561,875,156
12-09-15 Anh Hồ Văn Minh , Q.1 ủng hộ KTX 4,000,000 2,565,875,156
12-09-15 Anh Trịnh Thanh , Q.8 ủng hộ KTX 1,000,000 2,566,875,156
12-09-15 Chi phí ngày 12/09/2015 2,182,000 2,564,693,156
12-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/9/15 (333ph) 666,000 2,565,359,156
13-09-15 Bạn chị Phước Minh , Canada ủng hộ KTX 100 CAD 1,630,000 2,566,989,156
13-09-15 Chị Tôn Nữ Thùy Vy , Q.10 ủng hộ KTX 500,000 2,567,489,156
14-09-15 Anh Long ủng hộ KTX 500,000 2,567,989,156
14-09-15 Chị Nguyễn thị Hồ Quỳ ủng hộ KTX 700,000 2,568,689,156
14-09-15 Chú Sanh , Bình dương ủng hộ KTX 1,000,000 2,569,689,156
15-09-15 Chi phí ngày 15/09/2015 1,681,000 2,568,008,156
15-09-15 MTQ có số giao dịch IBVCB1509150394069001 ủng hộ KTX 500,000 2,568,508,156
15-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/9/15 (396ph) 792,000 2,569,300,156
16-09-15 Anh Huu Minh Do CMTX T9 500,000 2,569,800,156
16-09-15 Anh Thuận , Q.Nhà Bè ủng hộ KTX 1,500,000 2,571,300,156

16-09-15
Chị Diệp Thị Thi, chị Trương Dung, chị Hoa tú Tài, anh Diệp Thành Mẫn, anh 
Lê Tuấn Vũ ủng hộ KTX

1,690,000 2,572,990,156

16-09-15 Chị Lưu Yến Linh , Q.10 ủng hộ KTX 1,000,000 2,573,990,156
17-09-15 Anh Nhannguyenak CMTX T8,9 1,400,000 2,575,390,156
17-09-15 Chị Lê Thị Cúc , Q.10 ủng hộ KTX 300,000 2,575,690,156
17-09-15 Chi lương kỳ 1 tháng 09/2015 3,830,000 2,571,860,156
17-09-15 Chi phí ngày 17/09/2015 3,614,000 2,568,246,156
17-09-15 Lãi STK 6 tháng (17/3/15 --->17/9/15) 24,434,050 2,592,680,206
17-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/9/15 (384ph) 768,000 2,593,448,206
18-09-15 Chị Dung , Trường tiểu học Trưng Trắc ủng hộ KTX 200,000 2,593,648,206
18-09-15 Chị Trang , Trường tiểu học trưng Trắc ủng hộ KTX 200,000 2,593,848,206
19-09-15 Chi phí ngày 19/09/2015 1,674,000 2,592,174,206
19-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/9/15 (416ph) 832,000 2,593,006,206

Chi Tiết



Ngày Thu Chi Tồn
21-09-15 Chị Le Thi Thanh Ha / Co Dung (USA) ủng hộ KTX 500,000 2,593,506,206
21-09-15 Chú Nguyễn Văn Ban - USA ủng hộ KTX 100USD 2,252,000 2,595,758,206
22-09-15 Chi phí ngày 22/09/2015 4,382,000 2,591,376,206
22-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/9/15 (386ph) 772,000 2,592,148,206
23-09-15 Anh Huỳnh Gia Linh, P.15, Q.10 ủng hộ KTX 3,000,000 2,595,148,206
23-09-15 Chị Tu Boi CMTX T9 200,000 2,595,348,206
24-09-15 Chị Nguyễn Thị Thu Hồng, P.15, Q.11 ủng hộ KTX 1,000,000 2,596,348,206
24-09-15 Chi phí ngày 24/09/2015 2,755,000 2,593,593,206
24-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/9/15 (392ph) 784,000 2,594,377,206
25-09-15 Anh Dinh Kim Son ủng hộ KTX 2,000,000 2,596,377,206
25-09-15 Lãi T9 ATM 24,436 2,596,401,642
25-09-15 Nhà thuốc 520 NTP CMTX 2,000,000 2,598,401,642
26-09-15 Anh Quuốc Huy , P2, Q.5 ủng hộ KTX 1,000,000 2,599,401,642
26-09-15 Anh Thạch Thành Đạt, Q.11 ủng hộ KTX 1,000,000 2,600,401,642
26-09-15 Chi phí ngày 26/09/2015 4,890,000 2,595,511,642
26-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/9/15 (362ph) 724,000 2,596,235,642
28-09-15 Anh(chị) Ty Bi ủng hộ KTX 1,000,000 2,597,235,642
29-09-15 Chi lương kỳ 2 tháng 09/2015 3,550,000 2,593,685,642
29-09-15 Chi phí ngày 29/09/2015 3,266,000 2,590,419,642
29-09-15 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/9/15 (364ph) 728,000 2,591,147,642
30-09-15 Anh Hiếu , Q.7 ủng hộ KTX 200,000 2,591,347,642
30-09-15 Anh Phương , Biên hòa ủng hộ KTX 500,000 2,591,847,642
30-09-15 Chị Doit CMTX T9 2,000,000 2,593,847,642

131,333,805 41,298,000 2,593,847,642

Thu Chi Tồn
2,503,811,837

56,402,805 2,560,214,642
7,800,000 2,568,014,642

57,531,000 2,625,545,642
9,600,000 2,635,145,642

41,298,000 2,593,847,642
131,333,805 41,298,000 2,593,847,642

Tiền lãi
CMTX
CMKTX
Tiến bán cơm (4,800 phần)
Tổng chi phí trong tháng
Tồn quỹ cuối tháng 09/2015

Tồn quỹ cuối tháng 09/2015

Chi tiết
Tồn tháng 08/2015

Chi Tiết



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
01-09-15 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000
01-09-15 Cá basa hấp 5 22000 110,000
01-09-15 Cải ngọt 15 12000 180,000
01-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
01-09-15 Ớt hiểm 0.5 34,000 17,000
01-09-15 Bí đỏ 4 12,000 48,000
01-09-15 Rau câu 12 13,500 162,000
01-09-15 Nước rửa chén 10 3,600 36,000
01-09-15 Rau nêm 1 5,000 5,000
01-09-15 Chanh 1 12,000 12,000

1,270,000
03-09-15 Thịt vai, đùi 25 70,000 1,750,000
03-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
03-09-15 Cây lau nhà 1 170,000 170,000
03-09-15 Nước rửa bồn 1 32,000 32,000
03-09-15 Thịt xay 1 50,000 50,000

2,242,000
05-09-15 Chuối 45 6,000 270,000
05-09-15 Cà rốt 5 28,000 140,000
05-09-15 Hành tây 3 14,000 42,000
05-09-15 Hành lá 1 20,000 20,000
05-09-15 Ngò 1 10,000 10,000
05-09-15 Giá 4 10,000 40,000
05-09-15 Ớt hiểm 0.5 34,000 17,000
05-09-15 Quế 2 25,000 50,000
05-09-15 Ngò gai 1.5 40,000 60,000

649,000
08-09-15 Chả cá basa tươi 10 21,000 210,000
08-09-15 Cá viên basa hấp 5 23,000 115,000
08-09-15 Thịt xay 24 50,000 1,200,000
08-09-15 Bì heo 5 22,000 110,000
08-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
08-09-15 Bắp cải 15 9,000 135,000
08-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000

CHI TIẾT CHI CHÍ

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
08-09-15 Ngò rí 1 10,000 10,000
08-09-15 Dép tông Thái 5 20,000 100,000
08-09-15 Dép tông Xanh 15 9,000 135,000
08-09-15 Khóa ống 2 4,000 8,000
08-09-15 Vòi nước 1 65,000 65,000
08-09-15 Khăn nâu 10 2,500 25,000
08-09-15 Khăn xanh 10 2,000 20,000
08-09-15 Bao tay vải 10 2,500 25,000
08-09-15 Tạp dề nhựa 20 12,000 240,000

2,648,000
10-09-15 Chả lụa 10 60,000 600,000
10-09-15 Chả chiên 20 70,000 1,400,000
10-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
10-09-15 Rau nêm 1 5,000 5,000
10-09-15 Ớt hiểm 0.5 40,000 20,000
10-09-15 Thịt xay 1 80,000 80,000
10-09-15 Tỏi 4 30,000 120,000
10-09-15 Hành củ 4 40,000 160,000
10-09-15 Mài dao 8 5,000 40,000

2,665,000
12-09-15 Đùi gà góc tư NK 60 1,102,000
12-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
12-09-15 Ngò 1 10,000 10,000
12-09-15 Ớt hiểm 1 10000 10,000
12-09-15 Tắc 1 10,000 10,000
12-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
12-09-15 Bánh SN 1 450,000 450,000
12-09-15 Thịt xay 1 80,000 80,000
12-09-15 Khăn giấy 2 120,000 240,000
12-09-15 Sả bằm 3 10,000 30,000

2,182,000
15-09-15 Cá viên basa hấp 30 23,000 690,000
15-09-15 Chả cá basa hấp 5 22000 110,000
15-09-15 Bắp cải 13 10,000 130,000
15-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
15-09-15 Ngò 1 10,000 10,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
15-09-15 Ớt hiểm 0.5 32000 16,000
15-09-15 Phí điện thoại T8 1 85000 85,000
15-09-15 Phí internet T8 1 390,000 390,000
15-09-15 Chuối 40 6,000 240,000

1,681,000
17-09-15 Thịt vai, đùi 25 70,000 1,750,000
17-09-15 Thịt xay 2 50,000 100,000
17-09-15 Nước màu 5 20,000 100,000
17-09-15 Rau nêm 1 5,000 5,000
17-09-15 Hành lá 1 5,000 5,000
17-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
17-09-15 Mắm tôm 14,000
17-09-15 Thùng nhựa cao 4 200,000 800,000
17-09-15 Thùng nhựa trung 4 150,000 600,000

3,614,000
17/09/2015 Lương kỳ 1 Tháng 9/15 1 3,830,000 3,830,000

3,830,000
19-09-15 Đùi gà góc tư NK 60 1,102,000
19-09-15 Susu 15 8,000 120,000
19-09-15 Cải ngọt 13 11,000 143,000
19-09-15 Ớt hiểm 0.2 35,000 7,000
19-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
19-09-15 Ngò 1 10,000 10,000
19-09-15 Tắc 1 12,000 12,000
19-09-15 Sả bằm 3 10,000 30,000
19-09-15 Chuối 40 6,000 240,000

1,674,000
22-09-15 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000
22-09-15 Chả cá basa hấp 5 22000 110,000
22-09-15 Susu 12 8000 96,000
22-09-15 Bắp cải 15 9,000 135,000
22-09-15 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000
22-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
22-09-15 Ngò 1 10,000 10,000
22-09-15 Tắc 1 10,000 10,000
22-09-15 Bếp gas khè 1 430,000 430,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
22-09-15 Vòi nước 2 40,000 80,000
22-09-15 Bình xịt kiến 1 60,000 60,000
22-09-15 Keo dán ống nước 1 10,000 10,000
22-09-15 Suúng mồi lửa 1 100,000 100,000
22-09-15 Gas 48kg 3 757,000 2,271,000
22-09-15 Chuối 40 6,000 240,000

4,382,000
24-09-15 Thịt xay 25 50,000 1,250,000
24-09-15 Chả cá basa tươi 15 21,000 315,000
24-09-15 Cá viên basa hấp 5 23,000 115,000
24-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
24-09-15 Bì heo 5 22,000 110,000
24-09-15 Bí đỏ 5 12,000 60,000
24-09-15 Susu 5 8,000 40,000
24-09-15 Ngò rí 1 10,000 10,000
24-09-15 Ớt hiểm 0.5 30,000 15,000
24-09-15 Tắc 1 10,000 10,000
24-09-15 Vòi nước lớn 1 65,000 65,000
24-09-15 Muỗng 200 1,000 200,000
24-09-15 Nĩa 200 1,000 200,000
24-09-15 Xạn nhôm vừa 2 35,000 70,000
24-09-15 Xạn nhôm lớn 1 55,000 55,000

2,755,000
26-09-15 Thịt trâu vụn NK 60 3,410,000
26-09-15 Cà rốt 20 12,000 240,000
26-09-15 Hành tây 10 13,000 130,000
26-09-15 Susu 10 8,000 80,000
26-09-15 Cà chua 5 15,000 75,000
26-09-15 Rau quế 3 20,000 60,000
26-09-15 Ngò gai 2 25,000 50,000
26-09-15 Giá 5 10,000 50,000
26-09-15 Ngò rí 1 10,000 10,000
26-09-15 Hành lá 0.5 20,000 10,000
26-09-15 Tắc 1 10,000 10,000
26-09-15 Gia vị nấu bò kho 30 2,500 75,000
26-09-15 Quế + tai vị 0.2 100,000 20,000

Tổng 

Tổng 



Ngày Diễn giải Khối lượng Đơn giá Thành tiền
26-09-15 Màu điều 0.2 50,000 10,000
26-09-15 Bột năng 0.5 20,000 10,000
26-09-15 Hành tây 5 15,000 75,000
26-09-15 Cà rốt 3 20,000 60,000
26-09-15 Củ cải trắng 3 10,000 30,000
26-09-15 Gừng TQ 20,000
26-09-15 Gừng ta 0.5 60,000 30,000
26-09-15 Dừa xiêm 15 8,000 120,000
26-09-15 Rượu trắng 1 25,000 25,000
26-09-15 Sả cây 5 10000 50,000
26-09-15 Chuối 40 6,000 240,000

4,890,000
29-09-15 Cá viên basa hấp 35 23,000 805,000
29-09-15 Chả cá basa hấp 5 22000 110,000
29-09-15 Ớt hiểm 0.5 36000 18,000
29-09-15 Khăn giấy 2 120,000 240,000
29-09-15 Tăm 1 17,000 17,000
29-09-15 Chuối 40 6,000 240,000
29-09-15 Phí VS T9 1 100000 100,000
29-09-15 Tiền nước kỳ 9 1 1,336,000 1,336,000
29-09-15 Mua xe đạp th khách mất xe 1 400,000 400,000

3,266,000
29/09/2015 Lương kỳ 2 Tháng 9/15 1 3,550,000 3,550,000

3,550,000
41,298,000

Tổng 

Tổng 

Tổng 
Tổng cộng


